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 HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG CƠ SỞ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG 


	Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại) đã tiến hành rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Thông tư quy định về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Thông tư quy định về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (dự thảo Thông tư) 
Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin (nhiệm vụ xây dựng Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương và hệ thống thông tin nguồn cơ sở cấp tỉnh). Trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hiện nay và các địa phương đã triển khai xây dựng hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương và hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh để tổ chức cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân thông qua hệ thống thông tin cơ sở. Đây là hệ thống cung cấp thông tin nguồn cho hoạt động thông tin cơ sở; thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước (cấp trung ương, cấp tỉnh). Tính đến tháng 12/2024: Hệ thống thông tin nguồn trung ương đã kết nối và giám sát hoạt động thông tin cơ sở của 44/63 Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (trước thời điểm sắp xếp lại các đơn vị hành chính). Việc thiết lập hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở đã góp phần tích cực trong việc hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin, tuyên truyền để cung cấp, trao đổi theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả. Tuy nhiên, cũng bộc lộ nhưng vấn đề cần phải khắc phục và được quy phạm hóa trong các văn bản để tạo điều kiện cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.
Để thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây) đã ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Thông tư đã được các địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, nhưng trước những thay đổi của công nghệ, chuyển đổi số và trên cơ sở thực tế triển khai sau 5 năm của các địa phương cho thấy Thông tư đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần được rà soát, sửa đổi, đáp ứng yêu cầu thực tế. Đặc biệt trong thời điểm này Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây được coi là "tư duy số" về phát triển, mang tính đột phá sáng tạo, tạo tiền đề đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trở thành nhân tố và trụ cột chính. Nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt trên 80%; tầm nhìn đến năm 2045, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển vững chắc, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. 
Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ thể hiện thông qua các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng các Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, nhiều thay đổi quan trọng đang dần định hình. Cụ thể như: việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy tại các bộ ngành, trong đó có việc chuyển giao một số đơn vị thuộc khối thông tin, báo chí từ Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây) sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kể từ ngày 01/3/2025. Đặc biệt là chủ trương sắp xếp lại địa giới hành chính từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34 đơn vị cấp tỉnh, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.
 	Xuất phát từ những lý do trên, việc nghiên cứu, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nói chung và pháp luật chuyên ngành nói riêng là cần thiết và cấp bách trong bối cảnh hiện tại. Những thay đổi sâu rộng về tổ chức bộ máy nhà nước, cùng với các biến động nhanh chóng của công nghệ, chuyển đổi số đòi hỏi hệ thống văn bản pháp luật phải được rà soát, điều chỉnh kịp thời để phù hợp với mô hình mới, hướng tới sự tinh gọn và hiệu quả.
Theo đó, việc nghiên cứu ban hành Thông tư quy định về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông là cần thiết nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách trong hoạt động cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân thông qua hệ thống truyền thông cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại khơi thông các điểm nghẽn, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên “vươn mình” của dân tộc. 
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
- Căn cứ quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐCP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện rà soát, đánh giá về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của thủ tục hành chính cũng như tính các chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện thủ tục hành chính để cân nhắc, lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính.
- Rà soát nội dung dự thảo Thông tư, xác định các nội dung phân quyền, phân cấp trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tiết kiệm, chống lãng phí. Việc phân quyền, phân cấp phải bảo đảm rõ chủ thể, nội dung, phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, công khai theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
- Rà soát nội dung dự thảo Thông tư, xác định các nội dung liên quan đến việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
- Rà soát nội dung dự thảo Thông tư, xác định các nội dung liên quan đến vấn đề bình đẳng giới, thực hiện chính sách dân tộc, trên cơ sở đó đánh giá, xem xét yêu cầu về nội dung và trình tự, thủ tục quy định tại Điều 21 Luật Bình đẳng giới, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật liên quan về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính
Dự thảo Thông tư được xây dựng theo hướng chỉ quy định những vấn đề khung mang tính nguyên tắc; các quy định cụ thể, chi tiết thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Theo đó, dự thảo Thông tư không quy định cụ thể về thủ tục hành chính (tên, nội dung, trình tự, thủ tục). Trong quá trình tổ chức thực hiện Thông tư, Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại sẽ tiến hành đánh giá cụ thể sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự thảo Thông tư (nếu có). 
	2. Việc phân cấp, phân quyền trong dự thảo Thông tư quy định về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
Thể chế hóa nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, thực hiện quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và các văn bản liên quan; đồng thời, bám sát các yêu cầu, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong thời gian qua về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tổ chức hệ thống chính quyền địa phương 02 cấp. Theo đó, dự thảo Thông tư có 01 Chương phân định thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức quản lý hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các cấp (tỉnh, xã) 
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong dự thảo Thông tư quy định về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
Tại điểm 5, phần III  Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định nhiệm vụ: “Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh”.
Thực hiện nhiệm vụ này, trong nỗ lực để từng bước đưa hoạt động cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân của các cơ quan trong hệ thống chính trị lên môi trường số, bảo đảm liên thông, đồng bộ, xây dựng nền tảng dùng chung quốc gia, phát triển hệ thống giám sát, điều hành thông minh nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý công, tại dự thảo Thông tư đã quy định về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông bao gồm hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở (trung ương và cấp tỉnh), hệ thống truyền thanh xã, phường, đặc khu (cấp xã) ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bảng tin điện tử công cộng, cụm thông tin điện tử công cộng. Trong đó, quy định các nội dung cụ thể về yêu cầu kết nối, trao đổi, chia sẻ dữ liệu; yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật, đảm bảo an toàn thông tin của các thành phần thuộc hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và các danh mục thành phần cơ bản của hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông, bảng tin điện tử công cộng và cụm thông tin điện tử công cộng.
Việc quy định chức năng, tính năng kỹ thuật cơ bản và yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu của hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông giúp bảo đảm sự thống nhất trong kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin nguồn trung ương trung ương, hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh, hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bảng tin điện tử công cộng và cụm thông tin điện tử công cộng. Thông qua việc áp dụng chung các yêu cầu kỹ thuật về giao thức kết nối và định dạng dữ liệu giúp quá trình tích hợp, mở rộng và liên thông giữa các hệ thống thông tin được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, xuyên suốt từ Trung ương đến cấp tỉnh và cơ sở. Đồng thời, các quy định về an toàn thông tin như mã hóa, xác thực, phân quyền và giám sát hệ thống góp phần bảo vệ dữ liệu, ngăn ngừa nguy cơ sai lệch, giả mạo, bảo đảm thông tin được truyền tải an toàn, chính xác và liên tục. 
Việc thống nhất về kỹ thuật, an toàn thông tin cơ bản không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thông tin cơ sở trên toàn quốc, mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng nội dung thông tin phục vụ người dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về tiếp cận thông tin trong tình hình mới. Đây cũng là nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin cơ sở, giúp hệ thống có khả năng tích hợp, mở rộng, kết nối với các nền tảng số quốc gia và các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm sự liên thông, an toàn và hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới trong xây dựng dự thảo Thông tư quy định về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
Tại dự thảo Thông tư không trực tiếp quy định về các nguyên tắc bình đẳng giới; biện pháp để thúc đẩy bình đẳng giới nhưng xuyên suốt trong các quy định của dự thảo Thông tư đã thể hiện nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử. Toàn bộ quá trình liên quan đến hoạt động của hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông không có quy định riêng biệt đối với các chủ thể khác nhau về giới.
Sau khi được ban hành, các quy định tại Thông tư được đảm bảo không có sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ, tạo điều kiện để các cá nhân (không phân biệt giới tính, độ tuổi) 
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Thông tư quy định về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông 
Trong quá trình soạn thảo dự thảo Thông tư, Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại đã nghiêm túc rà soát, nghiên cứu, thể chế các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, để không tạo ra sự phân biệt đối xử đối với người dân tộc thiểu số, tôn trọng phong tục, tín ngưỡng của các dân tộc. 
Sau khi được ban hành, Thông tư sẽ góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế,xã hội cùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc đảm bảo cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân trên hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. 
Trên đây là bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, chính sách dân tộc trong dự thảo Thông tư quy định về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông./.
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